CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ  VÀ CÁC KỸ NĂNG XÃ HỘI

	Tuổi
	Phát triển ngôn ngữ
	Phát triển kỹ năng xã hội

	


3 tháng 
	· Phát ra âm thanh khi bé vui
· Giật mình khi có tiếng động bất ngờ
· Đáp lại tiếng chuông
· Phát ra âm oo, aa, oh
· Cười thành tiếng
	· Mỉm cười tự nhiên
· Cười đáp
· Chơi với bàn tay
· Sử dụng cử động chân tay, nét mặt để thể hiện tâm trạng của bé

	





6 tháng
	· Ngưng khóc khi có giọng nói
· Tập phát âm khi bố mẹ trò chuyện với bé
· Nhìn về tiếng người nói
· Âm tiết đơn: “đa, ma, ba”
· Lắng nghe âm thanh nào đó
· Cười lớn khi ai làm bé vui
· Nói được âm phụ “m, b”
· Biết phối hợp nguyên âm và phụ âm “ na na na “
	· Với cầm đồ vật và lật qua lật lại để xem
· Đưa mọi thứ vào miệng
· Cầm vật cứng trong tay và gõ xuống đất
· Cười khi soi gương
·  Nhìn theo tiếng lúc lắc
· Phản ứng đáp lại khi nghe nhịp điệu của bài hát
· Biết la lớn khi giận

	





9 tháng
	· Nói bập bẹ “ ba ba, ma ma”
· Hiểu rõ khi bố mẹ nói một cách kiên quyết “không được”
· Sẽ ngưng chơi để nghe một âm thanh khác đặc biệt hơn
· Chú ý lắng nghe lời nói khi bố, mẹ nói chuyện với bé
· Hiểu được từ “ không “ và “ bye bye”
· Tạo nhiều âm thanh khác nhau
· Có thể bắt chước tiếng kêu của một con vật khi bố mẹ dạy
	· Vẫy tay tạm biệt
· Bắt chước vỗ tay khi có nhiều người cùng vỗ
· Thể hiện ý muốn bằng âm thanh
· Tập nhai các thức ăn mềm
· Mở miệng và ngậm miệng khi thấy bố, mẹ ăn
· Thích chơi trò chơi giả vờ (ú òa)
· Đáp ứng nhiệt tình hơn khi bố mẹ nói chuyện với bé

	



12 tháng
	· Phát được môt số âm đơn nhưng phần lớn là vô nghĩa
· Hiểu được người khác nói cùng những chỉ dẫn đơn giản
· Phát âm rõ từ “Ba ba, ma ma, cha cha”
· Thích chơi đồ chơi có nhạc và phụ họa theo
· Chỉ được một vật nào đó trong hình ảnh khi bố, mẹ gọi tên
	· Có thể uống bằng ly
· Tư cầm bánh ăn 
· Có thể chơi được với người khác không phải là bố, mẹ
· Làm theo mệnh lệnh đơn giản “ để đồ xuống”
· Đưa đồ cho người khác khi có yêu cầu
· Cử động cơ thể theo điệu nhạc

	


15 tháng
	· Nói được 6 từ đơn
· Nhận biết được các thành viên trong gia đình
· Cảm nhận được tên của bé khi có ai gọi
· Biết dung cử chỉ để diễn đạt điều mình không muốn (lắc đầu không đồng ý).
	· Có thể giúp mẹ vài việc lặt vặt “ cầm chai nước cho mẹ…”
· Sử dụng thìa, nĩa để xúc thức ăn
· Chỉ bằng ngón trỏ hay nhìn theo hướng chỉ tay của người khác.

	


18 tháng
	· Nói được nhiều từ đơn
· Nói câu 2 từ
· Phản ứng với những câu hỏi đơn giản “ ở đâu, cái gì”
· Chỉ được các hình ảnh đơn giản
	· Biết cởi áo quần
· Thực hiện một số trò chơi giả bộ (cho búp bê ăn)
· Mang được dép
· Tự dọn dẹp được một số đồ chơi

	





24 tháng
	· Nói được 50 từ
· Hát nối đuôi bài hát
· Gọi tên 2-3  hình ảnh
· Giảm cử chỉ và dùng lời nói nhiều hơn
· Có thể biết kết hợp được 2 từ với nhau cho có nghĩa
· Trả lời được điều bé không thích bằng từ “không”
· Hiểu được các từ đơn giản khi xem hoạt hình.
	· Đánh răng có trợ giúp
· Biết rửa tay và lau khô
· Biết mặc quần áo
· Lựa chon áo, quần để mặc
· Chỉ được 6 bộ phận cơ thể
· Chỉ được 4 -8 hình ảnh
· Kêu gọi bạn chơi cùng mình
· Chơi các trò chơi xã hội đơn giản
· Chủ động chơi tương tác với người khác

	









3 tuổi
	· Kiểm soát được ngữ điệu trong trò chuyện
· Cảm nhận  được tất cả điều mẹ nói
· Biết sử dụng danh từ riêng (con, mẹ, bác, cô, dì)
· Đọc bài thơ, hát bài yêu thích
· Gọi tên trên 10 hình
· Hiểu được 2 tính từ
· Lắng nghe kể chuyện
· Kể được một câu chuyện ngắn
· Biết luân phiên và đóng vai trong chơi giả vờ
· Nói được câu phủ định
· Biết sử dụng ngôn ngữ để lựa chọn đồ mình thích khi đi mua đồ cùng bố, mẹ
	· Gọi tên bạn
· Mặc áo chui
· Tự đi vệ sinh
· Tự lấy nước uống
· Có thể tư ăn cơm với sự trợ giúp của người lớn
· Sắp xếp một số đồ vật trong nhà vào đúng vị trí
· Biết chức năng đồ vật
· Bắt chước các hoạt động sinh hoạt đơn giản trong gia đình (rửa ly, giặt áo…)
· Tắm với sự trợ giúp của mẹ
· Hiểu được 2 hành động
· Biết được 5  màu
· Hiểu 4 -7 hoạt động
· Tự chơi một trò chơi

	



5 tuổi
	· Sử dụng các loại câu tường thuật để miêu tả sự vật hiện tượng……
· Vốn từ khoản 1500 từ
· Sử dụng các câu hỏi để tìm hiểu thế giới xung quanh
· Kể được một câu chuyện dài theo đúng trình tự
· Biết thảo luận, tranh luận trong giao tiếp
· Biết cảm ơn, xin lỗi, xon phép, thưa, vân ạ phù hợp với hoàn cảnh
· Làm chủ số lượng dưới 5
· Phát âm chuẩn tất cả các từ
· Nói và hiểu rất tốt
	· Tự đánh răng
· Chơi các trò chơi có luật
· Tự mặc quần áo
· Tự lấy cơm
· Làm được các công việc đơn giản trong nhà
· Thể hiện ý muốn bằng lời nói yêu cầu
· Chơi được nhiều trò chơi xã hội và trò chơi tưởng tượng
· Cử xử như người lớn
· Biết sử dụng nhiều  đồ vật
· Hiểu được một số tính từ 
· Hiểu từ trái nghĩa
· Làm một số việc đơn giản theo yếu cầu



Chú ý: Nếu phụ huynh thấy con mình  không thực hiện được các mục này theo độ tuổi quy định hãy đưa trẻ đến Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Giáo dục Hòa nhập Tường Minh. Tại đây chúng tôi có chuyên gia uy tín đánh giá để phát hiện sớm các khó khăn về phát triển của trẻ.
Địa chỉ đánh giá:
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Cơ sở 3: 25, đường 44, P. Tân Phong, Q. 7, Tp. HCM –  liên hệ: 028 543 337 54
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